	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 154/QĐ-BTNMT
	Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 10 tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam (kèm theo Quyết định này):
1. NXVN 01:2014 - Bột giặt;

2. NXVN 02:2014 - Bóng đèn huỳnh quang;

3. NXVN 03:2014 - Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học;

4. NXVN 04:2014 - Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm;

5. NXVN 05:2014 - Vật liệu lợp, ốp, lát thuộc vật liệu gốm xây dựng;

6. NXVN 06:2014 - Ắc quy;

7. NXVN 07:2014 - Giấy văn phòng;

8. NXVN 08:2014 - Chăm sóc tóc;

9. NXVN 09:2014 - Xà phòng bánh;

10. NXVN 10:2014 - Nước rửa bát bằng tay;
11. NXVN 11:2014 - Sơn phủ dùng trong xây dựng;
12. NXVN 12:2014 - Máy tính xách tay;
13. NXVN 13:2014 - Hộp mực in dùng cho máy in, máy photocopy và máy fax;

14. NXVN 14:2014 - Máy in.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2322/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 223/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 02 năm 2012 Phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, TCMT, PC(80).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Cách Tuyến


TIÊU CHÍ CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Doanh nghiệp trong nước đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật về quan trắc, báo cáo giám sát môi trường.

3. Tuân thủ việc xả nước thải theo như các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

4. Đã được cấp mã số quản lý chất thải nguy hại và có sổ đăng ký chủ nguồn thải đối với trường hợp có phát thải các chất thải nguy hại được quy định tại Phụ lục 8: Danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

5. Tuân thủ các quy định của pháp luật quản lý về nước thải, khí thải và chất thải rắn.

6. Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp nếu cơ sở sản xuất nằm tại khu công nghiệp.

7. Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng hóa chất (khai báo sử dụng hóa chất, có phiếu thông tin an toàn hóa chất, sử dụng và lưu giữ hóa chất, phân loại và ghi nhãn hóa chất, v.v…).

8. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường, nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

9. Tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và các quyền lợi chính đáng của người lao động.

II. Doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam

Doanh nghiệp nhập khẩu phải đưa ra các bằng chứng sau:

1. Cơ sở sản xuất sản phẩm được nhập khẩu phải tuân thủ các yêu cầu, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội tại nơi có trụ sở sản xuất.

2. Cơ sở sản xuất sản phẩm được nhập khẩu có chứng nhận chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 còn hiệu lực do tổ chức là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) cấp; hoặc tiêu chuẩn tương đương.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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NXVN 04:2014

BAO BÌ GIẤY TỔNG HỢP DÙNG     ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM


Composite paper packing for food products 


 (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014


I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng


1. Khái niệm: 

Bao bì làm từ vật liệu tổng hợp là loại bao bì được sản xuất từ các loại vật liệu khác nhau và không thể tách các thành phần bằng phương pháp cơ học thông thường hay bằng tay. 


Bao bì giấy tổng hợp đựng thực phẩm là loại bao bì làm từ vật liệu tổng hợp với tỷ lệ giấy chiếm hơn 70% trọng lượng bao bì và được sử dụng với mục đích chứa hoặc đựng thực phẩm ở bên trong để bán hàng.


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm có khả năng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, sử dụng và thải bỏ sản phẩm.


3. Mục tiêu:

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;

b) Kiểm soát tác động môi trường liên quan đến toàn bộ vòng đời của sản phẩm như cơ sở trồng rừng nguyên liệu để sản xuất giấy, cơ sở sản xuất, kinh doanh bao bì giấy tổng hợp, cơ sở sử dụng bao bì giấy tổng hợp để đóng gói sản phẩm của mình, tiêu dùng và thải bỏ các loại bao bì này;

c) Kiểm soát tác động của sản phẩm tới sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng các loại thực phẩm được chứa, đựng trong bao bì giấy tổng hợp.


4. Đối tượng: 

Các loại bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm nêu tại điểm 1 của mục này.


II. Thuật ngữ


Chứng chỉ FSC là chứng nhận cấp cho một hoặc các khu rừng đã tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, cộng đồng, xã hội và kinh tế và được các tổ chức chứng nhận do Hội đồng quản trị rừng (FSC) công nhận cấp.


III. Tiêu chí

1. Thủ Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.


2. Không chứa các hợp chất, hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/).

3. Không thôi nhiễm độc vào thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.


4. Có chứng nhận về việc sử dụng nguyên liệu gỗ từ các khu rừng có chứng chỉ FSC để sản xuất giấy nguyên liệu cho sản xuất bao bì.

5. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.


6. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì. 


7. Trên bao bì sản phẩm phải có phần thông tin về khối lượng tịnh (đối với chất rắn); thể tích thực (đối với chất lỏng).


8. Có hệ thống thu gom hay chính sách ký quỹ để thu hồi bao bì sau khi sử dụng để đảm bảo thực hiện tái chế được ít nhất 50% khối lượng bao bì sản phẩm đã bán ra hàng năm.


PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM BAO BÌ GIẤY TỔNG HỢP DÙNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM


A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………...…….…….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... ……………………………………….


(sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hay mua về dùng để đóng gói thực phẩm)


Sản lượng sản xuất (hoặc tiêu thụ): (tấn/năm):………………………...................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm


1. Báo cáo về kết quả đánh giá sản phẩm:


Doanh nghiệp nộp văn bản:


a) Bản sao bản công bố hợp quy chứng minh việc đáp ứng tiêu chí nêu tại điểm 1, mục III, NXVN 04:2014.


b) Kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 5 và 6, mục III, NXVN 04:2015.


2. Sử dụng nguyên liệu gỗ từ rừng có chứng chỉ FSC:


Doanh nghiệp nộp bản sao chứng chỉ FSC.


3. Quy trình công nghệ sản xuất: 


3.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.


Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


3.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/1000 sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú: Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.


3.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		kWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		kWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Số liệu (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

4. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp vận chuyển an toàn sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn trên bao bì phương pháp đảm bảo an toàn khi lưu giữ và bảo quản sản phẩm trong các điều kiện khác nhau không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm khi bày bán sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn trên bao bì về liều lượng và cách sử dụng sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có thông tin trên bao bì cảnh báo về tác hại đối với sức khỏe và môi trường khi dùng sản phẩm không đúng hướng dẫn không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

5. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Doanh nghiệp có phương án để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom, xử lý nhằm đảm bảo mục tiêu tái chế 50% chất thải là bao bì phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng.
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NXVN 08:2014

CHĂM SÓC TÓC

Hair care  


(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

1. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng

1. Khái niệm: 

Các sản phẩm chăm sóc tóc là các loại sản phẩm dạng rắn (bánh, bột), sữa, dầu, gel hoặc dạng kem được sử dụng tiếp xúc trực tiếp với lớp biểu bì da đầu và tóc có chức năng làm sạch và, hoặc cung cấp chất dinh dưỡng nhằm cải thiện chất lượng tóc và lớp biểu bì của da đầu.


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Sản phẩm chăm sóc tóc có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ bao bì sản phẩm và từ các hóa chất có mặt trong thành phần của sản phẩm.


3. Mục tiêu:

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường.


b) Hạn chế việc sử dụng và phát thải vào môi trường các loại hóa chất độc hại cả về lượng, độ độc tính;


c) Giảm thiểu chất thải rắn thông qua việc khuyến khích tái chế bao bì và sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đóng gói sản phẩm.


4. Đối tượng áp dụng: 

Các sản phẩm chăm sóc tóc nêu tại điểm 1 của mục này.


II. Tiêu chí


1. Không chứa các hóa chất sau đây:


1.1. Các hóa chất được liệt kê trong danh mục các hóa chất cấm nhập khẩu, xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 5/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Quyết định số 40/2006/QĐ-BCN ngày 1 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp bổ sung Danh mục nêu trên.


1.2. Các hóa chất thuộc các danh mục hóa chất cấm sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

1.3. Các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/).


1.4. Chất hoạt động bề mặt APEO (alkylphenol ethoxylate) và các muối của nó.


1.5. NTA (nitrilotriacetic acid) hay bất kỳ muối nào của acid này.


1.6. EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid) và các muối của nó. 


1.7.  Axít boric, các muối của axít này và perborate.


1.8. Các chất tạo mùi nitromusks và polycyclic musks.


2. Các hoá chất được phép sử dụng với lượng hạn chế:

2.1. Chỉ sử dụng các chất tạo mùi được sản xuất, xử lý và ứng dụng theo quy định của Hiệp hội Quốc tế về Các chất tạo mùi (International Fragrance Association) trong IFRA Code of Practice. Doanh nghiệp trình xác nhận của nhà cung cấp nguyên liệu đầu về việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu theo IFRA Code of Practice.


2.2. Các chất nhuộm màu không phải là hóa chất có tiềm năng bị tích tụ sinh học trong môi trường (hệ số tích lũy sinh học BCF<100 hoặc hệ số phân tán octanol/nước logPow<3).


2.3. Các chất diệt khuẩn/nấm không phải là hóa chất có tiềm năng bị tích tụ sinh học trong môi trường (hệ số tích lũy sinh học BCF<100 hoặc hệ số phân tán octanol/nước logPow<3).


3. Khả năng phân hủy sinh học:

100% chất hoạt động bề mặt phải có khả năng phân huỷ sinh học trong điều kiện hiếu khí và hoặc phân huỷ sinh học trong điều kiện kị khí. 


4. Không có dấu hiệu độc tính đối với môi trường :

Khi sử dụng sản phẩm không tạo ra các chất gây độc tính đối với môi trường theo quy định pháp luật của  Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành .

5. Bao bì:

5.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế.


5.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.


5.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.

5.4. Bao bì nhựa: 

5.4.1. Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm.


5.4.2. Bao bì đóng gói sản phẩm hoặc nhãn không chứa PVC (polyvinylchloride) hoặc hoặc hợp chất được clo hóa.


 5.4.3. Làm từ các sản phẩm nhựa tái chế được sản xuất trong nước (tiêu chí không bắt buộc).


5.5. Bao bì bằng giấy phải có tối thiểu 70% hàm lượng được làm từ bột giấy tái chế; không dùng bao bì giấy có sử dụng chất tẩy trắng chlorine.


5.6. Khối lượng bao bì không vượt quá 30% tổng khối lượng sản phẩm.

Các quy định của điểm 5 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

6. Đóng gói sản phẩm:


Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (liều lượng khuyến cáo, điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC

A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………...…….…….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm

1. Báo cáo về thành phần sản phẩm:


1.1. Thành phần sản phẩm theo bảng sau


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Hàm lượng trong sản phẩm (%)

		Độc tính

		DF

		Khả năng phân hủy sinh học



		

		

		

		

		Giá trị đo được (g/l)

		SF

		TF

		

		Chất phân hủy sinh học yếm khí

		Chất phân hủy sinh học hiếu khí



		

		Chất (1)

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		…..

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Khai tất cả các thành phần của sản phẩm.

1.2. Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 2 và 3, mục III, NXVN 08:2014 .


2. Quy trình công nghệ sản xuất 


2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/tấn sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú : Khai tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.

2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		mWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		mWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.


Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm báo cáo.


Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


· Sản phẩm được đóng gói theo cách nào.


· Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói. 


· Khối lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói.


·  Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì.


· Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


· Tỷ lệ %  hàm lượng bột giấy tái chế sử dụng trong bao bì đối với bao bì bằng giấy.


4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


· Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

· Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.
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NXVN 10:2014

NƯỚC RỬA BÁT BẰNG TAY

Hand dishwashing detergents  


(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng

1. Khái niệm: 

Nước rửa bát bằng tay là sản phẩm có chứa các hóa chất có tác dụng làm sạch (bao gồm cả tác dụng tẩy uế hoặc chống khuẩn) dùng để rửa và làm sạch bát, đĩa, đồ dùng đun nấu và các đồ dùng khác với thao tác bằng tay.

2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Nước rửa bát bằng tay có khả năng gây ô nhiễm môi trường do các hóa chất có mặt trong sản phẩm và do các bao bì sản phẩm sau khi sử dụng.


3. Mục tiêu:

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường

b) Hạn chế việc sử dụng và phát thải vào môi trường các loại hóa chất độc hại cả về lượng, độ độc tính;


c) Giảm thiểu chất thải rắn thông qua việc khuyến khích tái chế bao bì và sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đóng gói sản phẩm.

4. Đối tượng áp dụng: 

Các sản phẩm nước rửa bát bằng tay nêu tại điểm 1của mục này.


II. Tiêu chí


1. Không chứa các hóa chất sau đây:


1.1. Các hóa chất được liệt kê trong danh mục các hóa chất cấm nhập khẩu, xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 5/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Quyết định số 40/2006/QĐ-BCN ngày 1 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp bổ sung Danh mục nêu trên.


1.2. Các hóa chất thuộc các danh mục hóa chất cấm sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.


1.3. Các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (Xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/).


1.4. EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid) và các muối của nó

1.5. Chất hoạt động bề mặt APEO (alkylphenol ethoxylate ) và các muối của nó.


1.6. NTA (nitrilotriacetic acid) hay bất kỳ muối nào của acid này.


1.7. Trichloroethane 


1.8. Chlorine và các hợp chất chứa chlorine.


1.9. Xylene sulfonate 


1.10. Các chất tạo độ đục (opacifier) 


1.11. Các chất tạo mùi sau đây: Moskusxylene (CAS: 81-15-2), Moskusambrette (CAS: 83-66-9), Moskene (CAS: 116-66-5), Moskustibetin (CAS: 145-39-1), Moskusketone (CAS: 81-14-1).


1.12. Chất có tính chất ăn mòn.


2. Các hoá chất được phép sử dụng với liều lượng hạn chế:

2.1. Không chứa quá 0,1% formaldehyde và các hợp chất có gốc này tính trên khối lượng sản phẩm.


2.2. Thành phần photsphate tổng không vượt quá 25mg/l.


3. Khả năng phân hủy sinh học:

100% chất hoạt động bề mặt phải có khả năng bị phân huỷ sinh học hiếu khí và hoặc phân huỷ sinh học yếm khí.


4. Không có dấu hiệu độc tính đối với môi trường: 

Việc sử dụng các hóa chất trong sản phẩm phải tuân thủ quy định của  Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành về tác động với môi trường sinh thái và sức khỏe.

5. Bao bì:

5.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế.


5.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.


5.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.

5.4. Bao bì nhựa:

5.4.1. Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm.


5.4.2. Bao bì đóng gói sản phẩm hoặc nhãn không chứa PVC   (polyvinylchloride) hoặc hoặc hợp chất được clo hóa.


5.4.3. Làm từ các sản phẩm nhựa tái chế được sản xuất trong nước (tiêu chí không bắt buộc).


5.5. Bao bì bằng giấy phải có tối thiểu 70% hàm lượng được làm từ bột giấy tái chế. Không được dùng bao bì giấy có sử dụng chất tẩy trắng chlorine.

Các quy định của điểm 5 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

6. Đóng gói sản phẩm

Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (liều lượng khuyến cáo, điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM XÀ PHÒNG BÁNH

A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………...…….…….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo


B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm

1. Báo cáo về thành phần sản phẩm:


1.1. Khai báo thành phần sản phẩm theo bảng sau


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Hàm lượng trong sản phẩm (%)

		Độc tính

		DF

		Khả năng phân hủy sinh học



		

		

		

		

		Giá trị đo được (g/l)

		SF

		TF

		

		Chất phân hủy sinh học yếm khí

		Chất phân hủy sinh học hiếu khí



		

		Chất (1)

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các thành phần của sản phẩm.

1.2. Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 2 và 3, mục II, NXVN 10:2013.


2. Quy trình công nghệ sản xuất 


3.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


3.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/tấn sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.

3.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		mWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		mWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.


Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm báo cáo.


Năm 3, 4, 5: Sản lượng (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


· Quy cách đóng gói sản phẩm.


· Vật liệu sử dụng làm bao bì đóng gói. 


· Khối lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói.


· Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì.


· Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


· Tỷ lệ %  hàm lượng bột giấy tái chế sử dụng trong bao bì đối với bao bì bằng giấy.


4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


· Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

· Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.
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NXVN 13:2014

HỘP MỰC IN DÙNG CHO MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY VÀ MÁY FAX

Toner cartridgé 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội – 2014

I . Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng


1. Khái niệm: 

Hộp mực in dùng cho các loại máy in, máy photocopy, máy fax (sau đây gọi tắt là hộp mực in) là sản phẩm dùng cho các thiết bị có một hoặc nhiều chức năng in, sao chụp, fax. Nhóm sản phẩm này bao gồm ba loại hình sau đây:


a) Hộp mực in được sản xuất để sử dụng riêng cho một hoặc nhiều dòng sản phẩm thiết bị đặc chủng nào đó;


b) Hộp mực in được đổ lại (hộp mực đã qua sử dụng được thu gom, tháo dỡ, làm sạch, sửa chữa lại và sau đó đổ mực để sử dụng lại);


c) Hộp mực in được sản xuất lại (hộp mực in đã qua sử dụng được thu gom, tháo dỡ, làm sạch, sửa chữa, thay trống mới và lá gạt nước và đổ lại mực đen).

2. Tác động môi trường của sản phẩm:


 Hộp mực in có khả năng gây ô nhiễm môi trường do thải các hóa chất độc hại cho môi trường và con người (như bụi carbon, các chất tạo màu và các chất polymer, phụ gia và các hợp chất bay hơi) trong quá trình sản xuất, sử dụng, thải bỏ hoặc xử lý sản phẩm cũ, hỏng hoặc đã qua sử dụng.


3. Mục tiêu:


a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;


b) Hạn chế việc sử dụng và phát thải vào môi trường các loại hóa chất độc hại cả về lượng và độ độc tính;


c) Giảm thiểu chất thải rắn thông qua việc khuyến khích tái chế, tái sử dụng hộp mực; bao bì và sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đóng gói sản phẩm;


4. Đối tượng áp dụng: 

Nhóm sản phẩm hộp mực in nêu tại điểm 1 của mục này. 


II. Tiêu chí cụ thể


1. Không sử dụng các hóa chất sau đây trong hộp mực in:


1.1. Thủy ngân (Hg), chì (Pb), cadmium (Cd), nicken (Ni) và các hợp chất crôm hóa trị 6 (Cr+6), ngoại trừ các hợp chất nicken (Ni) có khối lượng phân tử lớn thường được sử dụng như chất tạo màu;

1.2. Các hợp chất yêu cầu phải gắn nhãn rủi ro (R) theo quy định tại Phụ lục I, Chỉ thị số 67/548/EEC của Liên minh Châu Âu, bao gồm: R26, R27, R40, R42, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64;

1.3. Các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1, nhóm 2A và nhóm 2B do IARC quy định (Xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/), trừ carbon;

1.4. Các hợp chất yêu cầu phải gắn nhãn "nguy hiểm" được quy định tại Phụ lục II chỉ thị số 67/548/EEC của Liên minh Châu Âu;

1.5. Các hợp chất khi sử dụng phải gắn nhãn cảnh báo cho toàn bộ sản phẩm là nhãn R43 được quy định ở phụ lục III của chỉ thị số 67/548/EEC của Liên minh Châu Âu;

1.6. Thủy ngân (Hg), chì (Pb), cadmium (Cd) và các hợp chất selenium (Se) trong các lớp cảm quang;

1.7. Các chất tạo màu nhóm Azo có khả năng phân hủy tạo thành các amin sau đây (theo quy định tại Chỉ thị số 2002/61/EC của Liên minh Châu Âu):


· 4-aminobiphenyl (CAS No. 92-67-1)


· Benzidine (CAS No. 92-87-5)


· 4-chloro-o-toluidine (CAS No. 95-69-2)


· 2-naphthylamine (CAS No. 91-59-8)


· o-aminoazotoluene (CAS No. 97-59-3)


· 2-amino-4-nitrotoluene (CAS No. 99-55-8)


· p-chloroaniline (CAS No. 106-47-8)


· 2,4-diaminoanisole (CAS No. 615-05-4)


· O-aminoazotoluene (CAS No. 97-59-3)


· 4.4’-diaminodiphenylmethand (CAS No. 101-77-9)


· 3,3’-dichlorbenzidine (CAS No. 91-94-1)


· 3,3’-dimethoxybenzidine (CAS No. 119-90-4)


· 3,3’-dimethybenzidine (CAS No. 119-93-7)


· 3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenylmethane (CAS No.


838-88-0)


· p-cresidine (CAS No. 120-71-8)


· 4,4’-methylene-bis-(2-chloroaniline) (CAS No. 101-14-4)


· 4,4’-oxydianiline (CAS No. 101-80-4)


· 4,4’-thiodianiline (CAS No. 139-65-1)


· o-toluidine (CAS No. 95-53-4)


· 2,4-toluylene diamine (CAS No. 95-80-7)


· 2,4,5-trimethylaniline (CAS No. 137-17-7)


· o-anisidine (CAS No. 90-04-0)


· 4-amino-azobenzen (CAS No. 60-90-3)


1.8. Các phụ gia nhựa sau đây:


1.8.1. Thủy ngân (Hg), chì (Pb), cadmium (Cd), ngoại trừ trong các hợp chất điện hoặc điện tử trong dây dẫn.


1.8.2. Các hợp chất polybrominated biphenyls (PBBs), polybromodiphenyl ethers (PBDEs), hoặc và các hợp chất parafin clo hóa mạch ngắn (C=10-13) (short chain chloroparaffins) với hàm lượng clo (Cl) lớn hơn 50% để tạo đặc tính chống cháy, nổ.


2. Mực phải có kết quả âm tính đối với thử nghiệm Ames.


3. Hộp đựng  mực phải đáp ứng được các yêu cầu sau:


3.1. Các chi tiết bằng nhựa có trong lượng lớn hơn 25g hoặc bề mặt rộng hơn 200mm2 phải gắn nhẵn để nhận biết loại vật liệu sử dụng.


3.2. Các chi tiết bằng nhựa có trong mực hay hộp mực phải được tạo thành từ một loại hợp chất polymer hoặc homo/copolymer phải khả năng dễ dàng phân tách được.


3.3. Trường hợp các chi tiết, nhãn, ký hiệu của sản phẩm không tháo dời được thì phải được làm cùng một loại vật liệu.

4. Quy trình tháo dỡ sản phẩm:


4.1. Các chi tiết của sản phẩm phải được tháo rời hoặc tháo dỡ một cách dễ dàng.


4.2. Phải có đủ không gian để đưa được các loại dụng cụ cần thiết vào các điểm tháo dỡ hoặc sửa chữa.


4.3. Các khớp nối giữa các loại vật liệu khác nhau phải được dễ dàng nhận biết.


4.4. Không sử dụng các khớp nối không thể phân tách được như các mối hàn hoặc mối nối gắn keo cho các chi tiết và khung.


5. Không sử dụng các hợp chất chlorofluorocarbon (CFCs) hoặc các hợp chất clo hữu cơ (organic chlorinated compounds) trong quá trình làm sạch sản phẩm.


6. Công suất hoặc hiệu suất in phải đạt trên 90%.


7. Bao bì: 


7.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.


7.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg) và các hợp chất crôm hóa trị 6 (Cr+6)  để sản xuất bao bì;


7.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.


7.4. Bao bì nhựa:

7.4.1. Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm.


7.4.2. Bao gói sản phẩm hoặc nhãn không được chứa polyvinylclorit (Polyvinylchloride, PVC) hoặc hợp chất chứa clo (chlorinated compounds).


7.5. Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng. Trong trường hợp nhà sản xuất có cơ chế thu hồi bao bì để tái chế hay sử dụng lại thì sẽ không áp dụng tiêu chí này.


Các quy định của điểm 7 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.


8. Đóng gói sản phẩm:

Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (liều lượng khuyến cáo, điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN

LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ  NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM HỘP MỰC IN DÙNG CHO MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY VÀ MÁY FAX 


A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..………..


Địa chỉ:…………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………Email:………...……….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:…………………… ……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm


1. Báo cáo về kết quả đánh giá nguyên liệu đầu vào:


Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 6, 7.2 và 7.3, mục II, NXVN 13:2014

2. Quy trình công nghệ sản xuất 


2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/tấn sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.


2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		kWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		kWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Số liệu dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


3.1. Đánh giá về việc đóng gói sản phẩm


- Sản phẩm được đóng gói theo cách nào.


- Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói. 


- Trọng lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói.


 - Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì.


- Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


- Trường hợp sử dụng bao bì bằng giấy: tỷ lệ trọng lượng bột giấy tái chế trong sản xuất bao bì là bao nhiêu?


3.2. Đánh giá về đảm bảo tính an toàn khi vận chuyển, tiếp thị, bán và tiêu dùng sản phẩm


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp vận chuyển an toàn sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn trên bao bì phương pháp đảm bảo an toàn khi lưu giữ và bảo quản sản phẩm trong các điều kiện khác nhau không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm khi bày bán sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

 - Có thông tin trên bao bì cảnh báo về tác hại đối với môi trường khi dùng sản phẩm không đúng hướng dẫn không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp xử lý bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để giảm thiểu chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.
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NXVN 12:2014

MÁY TÍNH XÁCH TAY

Laptop/Note book computer 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I . Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng


1. Khái niệm: 

Máy tính xách tay là các thiết bị có các đặc tính sau đây:


a) Dùng để tính toán và xử lý dữ liệu, được thiết kế để xách tay và có thể vận hành trong khoảng thời gian nhất định kể cả trường hợp được kết nối hay không được kết nối với nguồn cấp điện xoay chiều;


b) Sử dụng màn hình tích hợp với máy và có khả năng vận hành nhờ nguồn điện cấp từ pin được gắn trong thiết bị hoặc nguồn cấp điện di động khác.  Nếu máy tính xách tay được sử dụng cùng với bộ cấp điện bên ngoài máy thì bộ cấp điện này cũng sẽ được xem là một bộ phận cấu thành của sản phẩm máy tính xách tay.


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Máy tính xách tay có khả năng thải các hóa chất độc hại cho môi trường và con người trong suốt quá trình sản xuất, sử dụng, thải bỏ hoặc xử lý sản phẩm cũ, hỏng hay đã qua sử dụng; phát thải khí nhà kính do sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong quá trình sản xuất và tiêu dùng năng lượng.


3. Mục tiêu:

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;

b) Hạn chế việc sử dụng và phát thải vào môi trường các loại hóa chất độc hại cả về lượng và độ độc tính;


c) Giảm thiểu chất thải rắn thông qua việc khuyến khích tái chế bao bì và sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đóng gói sản phẩm; tái chế và tái sử dụng các bộ phận cấu thành máy tính xách tay;

d) Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng tiết kiệm năng lượng.


4. Đối tượng áp dụng: 

a) Các loại máy tính xách tay nêu tại điểm 1 của mục này. 


b) Các loại thiết bị tạo hình ảnh số không thuộc đối tượng áp dụng của tiêu chí này. 


II. Tiêu chí cụ thể


1. Đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn quốc gia về máy tính xách tay hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương.


2. Tuân thủ các quy định pháp luật về tiết kiệm năng lượng.


3. Quản lý nguồn điện: 


3.1. Yêu cầu về quản lý nguồn điện:

3.1.1. Mặc định tự động tắt màn hình sau 15 phút (chế độ màn hình nghỉ);


3.1.2. Mặc định tự động tắt máy tính sau 30 phút (chế độ nghỉ, hệ thống ở mức S3, tạm dừng hoạt động RAM).


3.2. Máy tính xách tay có các chức năng kết nối các mạng ethernet phải cung cấp cho người dùng một trong hai lựa chọn bật hoặc ngắt WOL khi để chế độ nghỉ (chờ)


4. Yêu cầu về môi trường:

4.1. Độ ồn (mức áp lực âm thanh hoặc cường độ âm thanh) trong quá trình sử dụng phải tuân thủ quy định sau:


		Chỉ số

		Điều kiện ồn tối thiểu

		Điều kiện ồn thông thường

		Điều kiện ồn cao nhất



		Mức ồn [dB(A)]

		≤40

		≤45

		≤48





4.2. Việc sử dụng và tái sử dụng các hóa chất trong quá trình sản xuất sản phẩm; thu hồi hóa chất trong giai đoạn xử lý sản phẩm bị thải loại trong quá trình sản xuất phải tuân thủ quy định pháp luật về hóa chất, bảo vệ môi trường.


4.3. Không sử dụng cadmium (Cd), thủy ngân (Hg) và các hợp chất của chúng, các hợp chất crôm hóa trị 6 (Cr+6) trong sản phẩm.

4.4. Không sử dụng polybrominated biphenyls (PBBs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) và các hợp chất parafin clo hóa mạch ngắn (C=10-13) (short chain chloroparaffins) với tỷ lệ hàm lượng clo (Cl) trong phân tử lớn hơn 50% trong sản phẩm.


4.5. Không sử dụng các hợp chất halogen hóa (halogenated compounds) trong các chi tiết bằng nhựa hoặc có vỏ nhựa với trọng lượng phần nhựa từ 25g trở lên. 


Quy định này không áp dụng cho các phụ gia fluorine (fluorine additives) có hàm lượng ít hơn 0,5% tính theo trọng lượng (dùng để chống chảy nhựa).


4.6. Hàm lượng chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg) và các hợp chất crôm hóa trị 6 (Cr+6) trong các chi tiết hoặc thiết bị đi kèm sản phẩm phải tuân thủ các quy định sau đây:


		Chất

		Pb

		Cd

		Hg

		Cr+6



		Hàm lượng (mg/kg)

		≤1000

		≤100

		≤1000

		≤1000





4.7. Hàm lượng chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg) và các hợp chất của chúng có mặt trong pin gắn với sản phẩm phải tuân thủ hướng dẫn số 2006/66/EC của Liên minh Châu Âu.


4.8. Nếu trọng lượng các chi tiết bằng nhựa vượt quá 25g hoặc dùng nhựa để phủ bề mặt quá 200mm2 thì phải có gắn nhãn hướng dẫn phân loại chi tiết để phục vụ thu gom và tái chế khi thải bỏ sản phẩm.


4.9. Các vật liệu sử dụng để chèn chống va đập khi đóng gói sản phẩm phải được làm từ vật liệu tái chế và có khả năng tái chế được.


4.10. Tuân thủ Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2013 quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

5. Bao bì: 


5.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.


5.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg) và các hợp chất crôm hóa trị 6 (Cr+6)  để sản xuất bao bì;


5.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.


5.4. Bao bì nhựa:

5.4.1. Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm.


5.4.2. Bao gói sản phẩm hoặc nhãn không được chứa polyvinylclorit (Polyvinylchloride, PVC) hoặc hợp chất chứa clo (chlorinated compounds).


5.5. Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng. Trong trường hợp nhà sản xuất có cơ chế thu hồi bao bì để tái chế hay sử dụng lại thì sẽ không áp dụng tiêu chí này.


Các quy định của điểm 5 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.


6. Đóng gói sản phẩm:

Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN

LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ  NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM MÁY TÍNH XÁCH TAY 


A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..………..


Địa chỉ:…………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………Email:………...……….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:…………………… ……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (chiếc/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm


1. Báo cáo về kết quả đánh giá nguyên liệu đầu vào:


Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí  nêu tại điểm 4.1, mục II, NXVN 12:2014.


2. Quy trình công nghệ sản xuất 


2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		



		

		....

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		





Ghi chú: Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.

2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1.000 sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		kWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		kWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Số liệu dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


3.1. Đánh giá về việc đóng gói sản phẩm


- Sản phẩm được đóng gói theo cách nào.


- Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói. 


- Trọng lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói.


- Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì.


- Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


- Trường hợp sử dụng bao bì bằng giấy: tỷ lệ trọng lượng bột giấy tái chế trong sản xuất bao bì là bao nhiêu?


3.2. Đánh giá về đảm bảo tính an toàn khi vận chuyển, tiếp thị, bán và tiêu dùng sản phẩm


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp vận chuyển an toàn sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn trên bao bì phương pháp đảm bảo an toàn khi lưu giữ và bảo quản sản phẩm trong các điều kiện khác nhau không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm khi bày bán sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

 - Có thông tin trên bao bì cảnh báo về tác hại đối với môi trường khi dùng sản phẩm không đúng hướng dẫn không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp xử lý bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Doanh nghiệp mô tả việc thực hiện trách nhiệm thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ theo Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2013 quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.
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NXVN 14:2014

MÁY IN

Printer 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I . Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng

1. Khái niệm: 

Máy in là các thiết bị có chức năng in ấn hình ảnh, ký tự, thông tin và dữ liệu trên giấy, bao gồm các loại sản phẩm có một hoặc nhiều chức năng như in ấn, photocopy, fax, quét ảnh/scan, v.v….


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Máy in có khả năng thải các hóa chất độc hại cho môi trường và con người trong suốt quá trình sản xuất, sử dụng, thải bỏ hoặc xử lý sản phẩm cũ, hỏng hay đã qua sử dụng; phát thải khí nhà kính do sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong quá trình sản xuất và tiêu dùng năng lượng.


3. Mục tiêu:


a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;


b) Hạn chế việc sử dụng và phát thải vào môi trường các loại hóa chất độc hại cả về lượng và độ độc tính;


c) Giảm thiểu chất thải rắn thông qua việc khuyến khích tái chế bao bì và sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đóng gói sản phẩm; tái chế và tái sử dụng các bộ phận cấu thành máy in;


d) Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng tiết kiệm năng lượng.

4. Đối tượng áp dụng: 

a) Các thiết bị in trên giấy khổ nhỏ (A3, A4 và nhỏ hơn) được kết nối với một hay nhiều máy tính đơn lẻ hoặc được kết nối mạng máy tính và được sử dụng trong gia đình, văn phòng.  


b) Các thiết bị in ấn công nghiệp sử dụng giấy cuộn và có tốc độ in ấn đạt trên 60 trang in (khổ A4) mỗi phút; các loại máy in trên giấy khổ to từ A2 trở lên và có tốc độ in trên 70 trang in (khổ A4) mỗi phút không thuộc đối tượng áp dụng của tiêu chí này. 


II. Tiêu chí cụ thể


1. Tiết kiệm năng lượng:


Tuân thủ các quy định pháp luật về tiết kiệm năng lượng.


2. Hạn chế sử dụng và kiểm soát hóa chất độc hại:


2.1. Các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/) không được phép có mặt trong sản phẩm.

2.2. Không sử dụng các hóa chất được liệt kê tại bảng 1 sau đây thuộc nhóm chlorofluorocarbone (CFC) và nhóm hydronchlorofluorocarbone (HCFC) trong quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm hoặc các chi tiết của sản phẩm; bảo dưỡng, vệ sinh và vận hành sản phẩm: 


Bảng 1


 Các hóa chất thuộc nhóm CFC  và nhóm HCFC không được phép sử dụng


		STT

		Tên hóa chất

		STT

		Tên hóa chất

		STT

		Tên hóa chất



		A

		Nhóm 5 hợp chất CFC chính

		C

		Nhóm các hợp chất HCFC



		1

		Triclorofluoromethane

		18

		Dichlorofluoromethane  

		35

		Dichloropentafluoropropane



		2

		Dichlorodifluoromethane

		19

		Chlorodifluoromethane  

		36

		Chlorohexafluoropropane



		3

		Trichlorotrifluoroethane

		20

		Chlorofluoroethane

		37

		Pentachlorofluoropropane



		4

		Dichlorotetrafluoroethane

		21

		Tetrachlorofluoroethane

		38

		Tetrachlorodifluoropropane



		5

		Chloropentafluoroethane

		22

		Trichlorodifluoroethane

		39

		Trichlorotrifluoropropane



		B

		Các hợp chất CFC khác

		23

		Dichlorotrifluoroethane

		40

		Dichlorotetrafluoropropane



		6

		Chlorotrifluoromethane

		24

		Chlorotetrafluoroethane

		41

		Chloropentafluoropropane



		7

		Pentachlorofluoromethane

		25

		Trichlorofluoroethane

		42

		Tetrachlorofluoropropane



		8

		Tetrachlorodifluoroethane

		26

		Dichlorodifluoroethane  

		43

		Trichlorodifluoropropane



		9

		Heptachlorofluoropropane

		27

		Chlorotrifluoroethane

		44

		Dichlorotrifluoropropane



		10

		Hexachlorodifluoropropane

		28

		Dichlorofluoroethane

		45

		Chlorotetrafluoropropane



		11

		Pentachlorortrifluoropropane  

		29

		Chlorodiflouroethane

		46

		Trichlorofluoropropane



		12

		Tetrachlorotetrafluoropropane

		30

		Chlororfluoroethane

		47

		Dichlorodifluoropropane



		13

		Trichloropentafluoropropane

		31

		Hexachlorofluoropropane

		48

		Chlorotrifluoropropane



		14

		Dichlorohexafluoropropane  

		32

		Pentachlorodifluoropropane

		49

		Dichlorofluoropropane



		14

		Chloroheptafluoropropane

		33

		Tetrachlorotrifluoropropane

		50

		Chlorodifluoropropane



		16

		Carbon Tetrachloride

		34

		Trichlorotetrafluoropropane

		51

		Chlorofluoropropane



		17

		1,1,1-Trichloroethane

		

		

		

		





2.3. Không chứa thủy ngân (Hg), chì (Pb), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hóa trị 6 (Cr6+) trong các bộ phận cảm quang có trong thiết bị .

2.4. Không chứa các hóa chất độc hại với hàm lượng cao hơn giới hạn cho phép theo quy định tại bảng 2 dưới đây:


Bảng 2. Giới hạn cho phép của một số hóa chất độc hại


		Tên hóa chất

		Ký hiệu hóa học

		Hàm lượng cho phép   (% trọng lượng)



		Chì 

		Pb

		0,1



		Thủy ngân 

		Hg

		0,1



		Cadmium 

		Cd

		0,01



		Crôm hóa trị 6 

		Cr6+

		0,1



		Polybrominated biphenyls (PBBs)

		

		0,1



		Polybrominated diphenylethers (PBDEs)

		

		0,1





3. Kiểm soát phát thải và tiếng ồn:


3.1. Mức phát thải các chất khí gây ô nhiễm trong quá trình vận hành máy in phải tuân thủ các quy định tại bảng 3 dưới đây.


Bảng 3. Giới hạn cho phép phát thải khí gây ô nhiễm

		Thông số

		Mức phát thải (mg/h)

		Ghi chú



		

		Máy in đen trắng

		Máy in màu

		



		Bụi

		≤ 4

		≤ 4

		Chỉ áp dụng đối với máy in laser



		Ozone (O3)

		≤ 1,5

		≤ 3

		Chỉ áp dụng đối với máy in laser



		Các hợp chất bay hơi (VOC)

		≤ 10

		≤ 18

		Chế độ đang in



		

		≤ 2

		-

		Đối với máy in loại để trên sàn nhà, chế độ nghỉ



		

		≤ 1

		-

		Đối với máy in loại để được trên bàn, chế độ nghỉ



		Benzene (C6H6)

		≤ 0,05

		≤ 0,05

		



		Styrene (C8H8)

		≤ 1

		≤ 1,8

		





 Ghi chú: Mức phát thải được xác định ở chế độ đang in với tốc độ in cao nhất mà thiết bị cho phép.


3.2. Mức ồn trong chế độ in phải tuân thủ các quy định tại bảng 4 dưới đây.

Bảng 4. Giới hạn mức ồn cho phép trong chế độ đang in


		Thông số

		Chế độ hoạt động

		Máy in đen trắng

		Máy in màu



		Công suất âm tần, dB(A)

		Chế độ nghỉ

		≤ 40

		≤ 40



		

		Chế độ đang in

		≤ (0,35 * Tốc độ in + 51) và ≤ 67

		≤ (0,35 * Tốc độ in + 53) và ≤ 67



		Áp lực âm, dB(A)

		Chế độ nghỉ

		≤ 48

		≤ 48



		

		Chế độ đang in

		≤ (0,35 * Tốc độ in + 59) và ≤ 75

		≤ (0,35 * Tốc độ in + 61) và ≤ 75





3.3. Tuân thủ Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2013 quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.


4. Pin gắn kèm thiết bị (nếu có) phải là loại xạc được, có bảo hành ít nhất 3 năm và có thể thay thế được dễ dàng. Hàm lượng kim loại nặng có trong pin theo giới hạn được quy định tại bảng 5 dưới đây.


Bảng 5. Hàm lượng tối đa cho phép các kim loại nặng trong pin gắn kèm


		Thông số

		Chì (Pb)

		Cadmium (Cd)

		Thủy ngân (Hg)



		Hàm lượng cho phép (mg/kg)

		≤ 15

		≤ 5

		≤ 5





5. Nếu trọng lượng các chi tiết bằng nhựa vượt quá 25g hoặc dùng nhựa để phủ bề mặt quá 20mm2 thì phải gắn nhãn hướng dẫn phân loại chi tiết này để phục vụ thu gom và tái chế khi thải bỏ sản phẩm (hoặc thực hiện theo ISO 11469).


6. Bao bì:

6.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.


6.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg) và các hợp chất crôm hóa trị 6 (Cr+6)  để sản xuất bao bì;


6.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.


6.4. Bao bì nhựa:

6.4.1. Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm.


6.4.2. Bao gói sản phẩm hoặc nhãn không được chứa polyvinylclorit (Polyvinylchloride, PVC) hoặc hợp chất chứa clo (chlorinated compounds).


6.5. Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng. Trong trường hợp nhà sản xuất có cơ chế thu hồi bao bì để tái chế hay sử dụng lại thì sẽ không áp dụng tiêu chí này.


Các quy định của điểm 6 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.


7. Đóng gói sản phẩm:

Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN

LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ  NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM MÁY IN 


A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………..……..

Cán bộ liên hệ:………………………………………………………..………...

Điện thoại……………………Fax:…………..………Email:………...……….

Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:…………………… ……...…………………...

Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….

Sản lượng sản xuất: (chiếc/năm)...........................................................................

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm


1. Báo cáo về kết quả đánh giá nguyên liệu đầu vào:


Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 3 và 4, mục II, NXVN 14:2014

2. Quy trình công nghệ sản xuất 


2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		



		

		....

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.

2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		kWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		kWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Số liệu dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


3.1. Đánh giá về việc đóng gói sản phẩm:

- Sản phẩm được đóng gói theo cách nào.


- Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói. 


- Trọng lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói.


 - Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì.


- Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


- Trường hợp sử dụng bao bì bằng giấy: tỷ lệ trọng lượng bột giấy tái chế trong sản xuất bao bì là bao nhiêu?


3.2. Đánh giá về đảm bảo tính an toàn khi vận chuyển, tiếp thị, bán và tiêu dùng sản phẩm:

- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp vận chuyển an toàn sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn trên bao bì phương pháp đảm bảo an toàn khi lưu giữ và bảo quản sản phẩm trong các điều kiện khác nhau không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm khi bày bán sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

 - Có thông tin trên bao bì cảnh báo về tác hại đối với môi trường khi dùng sản phẩm không đúng hướng dẫn không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp xử lý bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.
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NXVN 11:2014

SƠN PHỦ DÙNG TRONG XÂY DỰNG

Architechtural coating products 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I . Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng

1. Khái niệm: 

Nhóm sản phẩm sơn phủ dùng trong xây dựng bao gồm các loại hình sản phẩm sau đây:


a) Sơn lót sản xuất từ nhũ tương dùng cho các sản phẩm mạ kẽm 


b) Sơn phủ lớp lót bên trong trước khi sơn tường ngoại thất


c) Sơn phủ lớp lót bên trong trước khi sơn tường nội thất


d) Vật liệu trét phủ hoặc bịt khe trong nội thất


đ) Sơn lót gỗ sử dụng ngoại thất


e) Sơn bóng nội thất


g) Sơn bóng mờ nội thất


h) Sơn nhũ nội thất độ lấp lánh thấp 


i) Sơn nội thất loại có thể lau rửa được


k) Sơn nội thất dùng cho trần nhà, sàn nhà

l) Sơn bóng ngoại thất


m) Sơn bóng mờ ngoại thất


n) Sơn nhũ ngoại thất có độ lấp lánh thấp


0) Các loại sản phẩm sơn và chất phủ khác sử dụng trong xây dựng

2. Tác động môi trường của sản phẩm:


 Sơn phủ dùng trong xây dựng có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe của con người do phát thải các hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất, sử dụng, thải bỏ hoặc xử lý sản phẩm cũ, hỏng, sản phẩm đã qua sử dụng. 

3. Mục tiêu:

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;


b) Hạn chế việc sử dụng và phát thải vào môi trường các loại hóa chất độc hại cả về lượng và độ độc tính;


c) Giảm thiểu chất thải rắn thông qua việc khuyến khích tái chế bao bì và sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đóng gói sản phẩm;


d) Hạn chế rủi ro cho môi trường và sức khoẻ con người do việc sử dụng các loại hóa chất độc hại.

4. Đối tượng áp dụng: 

Nhóm sản phẩm sơn phủ dùng trong xây dựng nêu tại điểm 1 của mục này.

II. Tiêu chí cụ thể


1. Yêu cầu về giới hạn nồng độ các hợp chất hữu cơ bay hơi có mặt trong sản phẩm

1.1 Nồng độ tổng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có trong sản phẩm phải không vượt quá các giới hạn dưới đây (tính trên 1 lít sản phẩm đã pha nước theo công thức):


		STT

		Loại sản phẩm

		Tổng hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (g/l)



		1

		Sơn lót sản xuất từ nhũ tương dùng cho các sản phẩm mạ kẽm

		60



		2

		Sơn phủ lớp lót bên trong trước khi sơn tường ngoại thất

		55



		3

		Sơn phủ lớp lót bên trong trước khi sơn tường nội thất

		65



		4

		Vật liệu trét phủ hoặc bịt khe trong nội thất

		65



		5

		Sơn lót gỗ sử dụng ngoại thất

		50



		6

		Sơn bóng nội thất

		70



		7

		Sơn bóng mờ nội thất

		40



		8

		Sơn nhũ nội thất độ lóng lánh thấp 

		16



		9

		Sơn nội thất loại có thể lau rửa được

		16



		10

		Sơn nội thất dùng cho trần nhà

		14



		11

		Sơn bóng ngoại thất

		70



		12

		Sơn bóng mờ ngoại thất

		65



		13

		Sơn nhũ ngoại thất có độ lóng lánh thấp

		50





1.2. Đối với các loại sản phẩm sơn khác không liệt kê trong bảng trên, tổng hợp chất hữu cơ bay hơi phải không được vượt quá 15g/l (tính cho sản phẩm đã pha nước theo công thức).

1.3. Đối với các loại sơn sử dụng dung môi không phải là nước để pha chế sản phẩm, tổng hợp chất hữu cơ bay hơi trong sản phẩm sau khi đã pha chế phải không được vượt quá 200g/l.

2. Không chứa các loại hợp chất sau đây thuộc nhóm hợp chất glycol ether:


2.1. EGME (hoặc các tên gọi khác là Ethylene glycol methyl ether, 2-methoxyethanol monomethylic ether, ethylene-glycol, methyl glycol, MG)


2.2. EGMEA (hoặc các tên gọi khác là Ethylene acetate, AMG, monomethylic ether acetate, ethylene-glycol)


2.3. EGEE (hoặc các tên gọi khác là Ethylene glycol ethyl ether, 2-ethoxyethanol, monoethylic ether ethylene-glycol, ethyl glycol, EG)


2.4. EGEEA (hoặc các tên gọi khác là Ethylene acetate glycol ethyl ether, 2-ethoxyethyle acetate, acetate ethylglycol, AEG)


2.5 EGDME (hoặc các tên gọi khác là Ethylene glycol dimethyl ether, 1,2-dimethoxyethane)


2.6. DEGDEE (hoặc các tên gọi khác là diethylene glycol diethyl ether, bis (2-ethoxyethyl) ether)


2.7. DEGDME (hoặc các tên gọi khác là diethylene glycol dimethyl ether, bis (2-methoxyethyl) ether)


2.8. TEGDME (hoặc các tên gọi khác là triethylene glycol dimethyl ether)

3. Không sử dụng các loại kim loại nặng: antimony (Sb), cadmium (Cd), chì (Pb), crôm (Cr), thủy ngân (Hg) và arsenic (As) và các hợp chất của chúng trong quá trình sản xuất.


4. Các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (Xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/) không được phép có mặt trong sản phẩm.


5. Không sử dụng chất hoạt động bề mặt APEO (alkylphenol ethoxylate) và các muối của nó trong quá trình sản xuất, đặc biệt là quá trình chế biến nhựa latex và tạo màu.

6. Các dung môi sử dụng để pha chế sản phẩm và các chất sử dụng để làm sạch bề mặt khi sơn phủ và trong khi sử dụng không chứa các hợp chất phá hủy tầng ô-zôn thuộc phụ lục A, B và C của Nghị định thư Montreal.

 7. Quy định về sử dụng dung môi:

7.1. Các loại dung môi hydrocarbon không vượt quá 20% trọng lượng sản phẩm cuối (sau khi pha chế).

7.2. Không sử dụng hoặc có chứa các dung môi clo hóa

7.3. Không sử dụng ethylene glycol để pha chế sản phẩm.

8. Bao bì:

8.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.


8.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg) và các hợp chất crôm hóa trị 6 (Cr+6)  để sản xuất bao bì;


8.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.


8.4. Bao bì nhựa:

8.4.1. Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm.


8.4.2. Bao gói sản phẩm hoặc nhãn không được chứa polyvinylclorit (Polyvinylchloride, PVC) hoặc hợp chất chứa clo (chlorinated compounds).


8.5. Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 phần trăm (%) trọng lượng. Trong trường hợp nhà sản xuất có cơ chế thu hồi bao bì để tái chế hay sử dụng lại thì sẽ không áp dụng tiêu chí này.

Các quy định của điểm 8 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.


9. Đóng gói sản phẩm:

Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (liều lượng khuyến cáo, điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN

LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ  NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM SƠN PHỦ DÙNG TRONG XÂY DỰNG 


A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..………..


Địa chỉ:…………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………Email:………...……….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:…………………… ……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm


1. Báo cáo về kết quả đánh giá nguyên liệu đầu vào:


Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 5, 8.2 và 8.3, mục II, NXVN 11:2014.

2. Quy trình công nghệ sản xuất 


2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/tấn sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.


2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		kWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		kWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Số liệu dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


3.1. Đánh giá về việc đóng gói sản phẩm


- Sản phẩm được đóng gói theo cách nào.


- Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói. 


- Trọng lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói.


 - Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì.


- Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


- Trường hợp sử dụng bao bì bằng giấy: tỷ lệ trọng lượng bột giấy tái chế trong sản xuất bao bì là bao nhiêu?


3.2. Đánh giá về đảm bảo tính an toàn khi vận chuyển, tiếp thị, bán và tiêu dùng sản phẩm


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp vận chuyển an toàn sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn trên bao bì phương pháp đảm bảo an toàn khi lưu giữ và bảo quản sản phẩm trong các điều kiện khác nhau không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm khi bày bán sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

 - Có thông tin trên bao bì cảnh báo về tác hại đối với môi trường khi dùng sản phẩm không đúng hướng dẫn không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp xử lý bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.

�
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NXVN 09:2014

XÀ PHÒNG BÁNH

Solid soap

(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng

1. Khái niệm: 

Xà phòng bánh là sản phẩm có chứa các hóa chất có tác dụng làm sạch (bao gồm cả tác dụng chống khuẩn và diệt khuẩn) ở dạng đóng rắn thành bánh được sử dụng với mục đích vệ sinh cá nhân.


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Xà phòng bánh có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ các loại bao bì sản phẩm, ô nhiễm môi trường nước và ảnh hưởng xấu đền sức khỏe con người do các hóa chất có mặt trong sản phẩm.


3. Mục tiêu:

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;

b) Hạn chế việc sử dụng và phát thải vào môi trường các loại hóa chất độc hại cả về lượng, độ độc tính;


c) Giảm thiểu chất thải rắn thông qua việc khuyến khích tái chế bao bì và sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đóng gói sản phẩm.

4. Đối tượng áp dụng: 

Các sản phẩm xà phòng bánh nêu tại điểm 1 của mục này.


II. Tiêu chí


1. Không chứa các hóa chất sau đây:


1.1. Các hóa chất được liệt kê trong danh mục các hóa chất cấm nhập khẩu, xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 5/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Quyết định số 40/2006/QĐ-BCN ngày 1 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp bổ sung Danh mục nêu trên.


1.2. Các hóa chất thuộc các danh mục hóa chất cấm sử dụng do các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường ban hành.


1.3. Các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/).


1.4. Chất hoạt động bề mặt APEO (alkylphenol ethoxylate) và các muối của nó.


1.5. NTA (Nitrilotriacetic acid) hay bất kỳ muối nào của axit này.


1.6. Axit boric, các muối borat và perborate.


1.7. Các hóa chất tạo mùi sau đây: Moskusxylene (CAS: 81-15-2), Moskusambrette (CAS: 83-66-9), Moskene (CAS: 116-66-5), Moskustibetin (CAS: 145-39-1), Moskusketone (CAS: 81-14-1), AHTN (CAS: 1506-02-1, 21145-77-7), HHCB (CAS: 114109-62-5, 114109-63-6, 1222-05-5, 78448-48-3, 78448-49-4)


2. Các hoá chất được phép sử dụng với lượng hạn chế:

2.1. EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid) và các muối của nó chỉ được phép có mặt trong sản phẩm với hàm lượng 0,6mg trên 1g tổng hoạt chất. Tổng hoạt chất là tổng lượng hóa chất có mặt trong sản phẩm cuối cùng. Hóa chất được tính trong tổng hoạt chất là những hóa chất có hàm lượng từ 0,01% trở lên tính trên tổng khối lượng sản phẩm cuối cùng. 


2.2. Chỉ sử dụng các chất tạo mùi được sản xuất, xử lý và ứng dụng theo quy định của Hiệp hội Quốc tế về Các chất tạo mùi (International Fragrance Association) trong IFRA Code of Practice. Doanh nghiệp trình xác nhận của nhà cung cấp nguyên liệu đầu về việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu theo IFRA Code of Practice.


2.3. Các chất nhuộm màu không phải là hóa chất có tiềm năng bị tích tụ sinh học trong môi trường (hệ số tích lũy sinh học BCF<100 hoặc hệ số phân tán octanol/nước logPow<3).


2.4. Các chất diệt khuẩn/nấm không phải là hóa chất có tiềm năng bị tích tụ sinh học trong môi trường (hệ số tích lũy sinh học BCF<100 hoặc hệ số phân tán octanol/nước logPow<3).


2.5. Các chất tạo mùi sau đây không được phép có mặt trong sản phẩm với hàm lượng cao hơn 0,01% khối lượng sản phẩm: Amyl cinnamal (CAS: 122-40-7), Benzyl alcohol (CAS: 100-51-6), Cinnamyl alcohol (CAS: 04-54-1), Citral (CAS: 5392-40-5), Eugenol (CAS: 97-53-0), Hydroxycitronellal (CAS: 107-75-5), Isoeugenol (CAS: 97-54-1), Amylcinnamyl alcohol (CAS: 101-85-9), Benzyl salicylat (CAS: 118-58-1), Cinnamal (CAS: 104-55-2), Coumarin (CAS: 91-64-5), Geraniol (CAS: 106-24-1), Methyl heptine carbonate (CAS: 31906-04-4), Anisyl alcohol (CAS: 105-13-5), Benzyl cinnamat (CAS: 103-41-3), Farnesol (CAS: 4602-84-0), 2-(4-tert-butylbenzyl)-propionaldehyd (Lilial) (CAS: 80-54-6), Linalool (CAS: 78-70-6), Benzyl benzoate (CAS: 120-51-4), Citronellol (CAS: 106-22-9), Hexyl cinnamaldehyd (CAS: 101-86-0), d-Limonen (CAS: 5989-27-5), Methyl heptin carbonat (CAS: 111-12-6), 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on (CAS: 127-51-5), Oak moss (CAS: 90028-68-5), Tree moss (CAS: 90028-67-4).


3. Khả năng phân hủy sinh học:

100% chất hoạt động bề mặt phải có khả năng bị phân huỷ sinh học hiếu khí (aerobically biodegradable) và/hoặc phân huỷ sinh học yếm khí (anaerobically biodegradable).


4. Không có dấu hiệu độc tính đối với môi trường:

Việc sử dụng các hóa chất trong sản phẩm phải tuân thủ quy định của  Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành về tác động với môi trường và sức khỏe.

5. Bao bì:

5.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế.


5.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.


5.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.

5.4. Bao bì nhựa:

5.4.1. Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm.


5.4.2. Bao bì đóng gói sản phẩm hoặc nhãn không chứa PVC  (polyvinylchloride) hoặc hoặc hợp chất được clo hóa.


5.4.3. Làm từ các sản phẩm nhựa tái chế được sản xuất trong nước (tiêu chí không bắt buộc).


5.5. Bao bì bằng giấy phải có tối thiểu 70% hàm lượng được làm từ bột giấy tái chế; không dùng bao bì giấy có sử dụng chất tẩy trắng chlorine.

Các quy định của điểm 5 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

6. Đóng gói sản phẩm:


Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (liều lượng khuyến cáo, điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM XÀ PHÒNG BÁNH

A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………...…….…….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo


B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm

1. Báo cáo về thành phần sản phẩm:


1.1. Thành phần sản phẩm theo bảng sau


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Hàm lượng trong sản phẩm (%)

		Độc tính

		DF

		Khả năng phân hủy sinh học



		

		

		

		

		Giá trị đo được (g/l)

		SF

		TF

		

		Chất phân hủy sinh học yếm khí

		Chất phân hủy sinh học hiếu khí



		

		Chất (1)

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		…..

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các thành phần của sản phẩm.

1.2. Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 2.1 và 3, mục II, NXVN 9:2014 .


2. Quy trình công nghệ sản xuất 


2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/tấn sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.

2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		mWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		mWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.


Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm báo cáo.


Năm 3, 4, 5: Sản lượng (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


· Quy cách đóng gói sản phẩm.


· Vật liệu sử dụng làm bao bì đóng gói. 


· Khối lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói.


· Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 01 kg bao bì.


· Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


· Tỷ lệ %  hàm lượng bột giấy tái chế sử dụng trong bao bì đối với bao bì bằng giấy.


4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


· Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

· Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.
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NXVN 06:2014

ẮC QUI


Batteries 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng

1. Khái niệm: 

Ắc qui là một dạng nguồn điện hóa học, dùng để lưu trữ điện năng dưới dạng hóa năng.


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Ắc qui trong có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người trong suốt quá trình sản xuất, sử dụng và thải bỏ sản phẩm do có chứa nhiều chất độc hại như chì (Pb) và cadmium (Cd). 


3. Mục tiêu:

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;

b) Hạn chế việc sử dụng và phát thải vào môi trường các loại hóa chất độc hại cả về lượng, độ độc tính;


b) Giảm thiểu chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại thông qua việc thu hồi, tái sử dụng và tái chế ắc qui thải một cách an toàn.

4. Đối tượng áp dụng: 

Các loại ắc qui dùng cho xe cơ giới các loại có chứa ít nhất 1% chì tính theo trọng lượng (automotive lead-acid batteries).

II. Tiêu chí


1. Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn tương đương đối với từng loại ắc qui.


2. Kiểm soát phát thải và tác động của chì trong quá trình sản xuất sản phẩm:


a) Đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành về an toàn lao động và kiểm soát tác động của chì đối với sức khỏe người lao động.


b) Tiến hành thu hồi toàn bộ chì sử dụng trong quá trình sản xuất ắc qui và tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn liên quan. 


3. Thực hiện thu hồi và tái sử dụng chì được tái chế từ sản phẩm sau khi thải bỏ theo tỷ lệ % tổng lượng chì được tái chế từ sản phẩm thu hồi lại sau khi đã được bán ra thị trường và bị thải bỏ từ người dùng cuối trên tổng khối lượng chì có mặt trong toàn bộ khối lượng sản phẩm được sản xuất trong mỗi quý với lộ trình sau:


a) Ít nhất đạt 25%  đối với năm thứ 1;


b) Ít nhất đạt 40% đối với năm thứ 2;


c) Ít nhất đạt 50% đối với năm thứ 3.


4. Hoạt động thu hồi, thu gom sản phẩm bị thải bỏ từ người dùng cuối và tái chế chì từ các sản phẩm đã thải bỏ phải được thực hiện bởi cơ sở được cấp phép theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại và đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành về bảo vệ môi trường.

5. Tuân thủ Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2013 quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM ẮC QUI

A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………...…….…….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm

 1. Báo cáo về nguyên liệu đầu vào:


- Doanh nghiệp kê khai tất cả các nguyên liệu sử dụng trên một đơn vị sản phẩm kể cả phần bao bì đóng gói; 


- Hoá chất sử dụng trong sản xuất phải có MSDS đính kèm;


2. Báo cáo đánh giá chất lượng và đạt yêu cầu kỹ thuật:


Doanh nghiệp nộp bản sao bản công bố hợp chuẩn nhằm chứng minh việc đáp ứng tiêu chí nêu tại điểm 1, mục II, NXVN 06:2014 .


3. Báo cáo về kết quả đánh giá kiểm soát phát thải và tác động của chì đối với sức khỏe người lao động:


Doanh nghiệp nộp báo cáo về tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan, trình bày quy trình công nghệ thu hồi chì trong sản xuất, quy trình kiểm soát lượng chì phát thải, chương trình kiểm soát bệnh nghề nghiệp phát sinh do nhiễm độc chì của người lao động. 


4. Báo cáo về thu hồi chì trong ắc-quy đã qua sử dụng:


Doanh nghiệp trình bày quy trình thu hồi ắc qui đã qua sử dụng và nguồn chì tái chế được sử dụng trong quá trình sản xuất ắc qui.
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NXVN 07:2014

GIẤY VĂN PHÒNG

Office paper  


(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng

1. Khái niệm: 

Giấy văn phòng bao gồm các loại sản phẩm giấy khác nhau được sử dụng trong in ấn, photocopy, viết và các mục đích sử dụng khác dưới dạng văn phòng phẩm phục vụ hoạt động ở các công sở, trường học và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2. Tác động môi trường của sản phẩm:


 Tác động môi trường của giấy văn phòng là khả năng gây suy thoái các hệ sinh thái do khai thác gỗ làm nguyên liệu sản xuất giấy; gây ô nhiễm môi trường không khí và nước do phát thải các hóa chất độc hại và chất dinh dưỡng từ quá trình sản xuất; phát sinh chất thải rắn do thải bỏ sản phẩm sau khi sử dụng.

3. Mục tiêu:

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;

b) Hạn chế tác động đến các hệ sinh thái rừng do khai thác rừng tự nhiên phục vụ sản xuất giấy;


c) Hạn chế ô nhiễm nguồn nước do phát thải các hóa chất độc hại và chất dinh dưỡng ra môi trường nước trong quá trình sản xuất giấy;


d) Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên thông qua tăng cường tái chế và tái sử dụng giấy.


4. Đối tượng áp dụng: 

Các loại giấy văn phòng nêu tại điểm 1 của mục này.


II. Thuật ngữ


Chứng chỉ FSC là chứng nhận cấp cho một hoặc các khu rừng đã tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, cộng đồng, xã hội và kinh tế và được các tổ chức chứng nhận do Hội đồng quản trị rừng (FSC) công nhận cấp.


III. Tiêu chí


1. Đối với nguyên liệu đầu vào sản xuất giấy


Ít nhất 50% lượng nguyên liệu thô (gỗ, tre, nứa, v.v...) cho quy trình sản xuất giấy phải có xuất xứ từ các khu rừng trồng đã đến kỳ được phép khai thác và không phải là rừng tự nhiên trước đó hoặc việc thiết lập khu rừng trồng này không gây ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên ở tại khu vực địa lý đó; hoặc nguyên liệu sản xuất giấy phải có xuất xứ từ các khu rừng đã được cấp chứng chỉ FSC.


2. Đối với quy trình sản xuất giấy:

2.1. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát thải và bảo vệ môi trường. 


2.2. Không sử dụng các loại hóa chất sau đây:

2.2.1. Các chất tẩy trắng có chứa halogen hoặc khí chlorine; 


2.2.2. Các chất hoạt động bề mặt APEO (alkylphenol ethoxylate) và các muối của nó cho quá trình tẩy mực (khi tái chế giấy);


2.2.3. Các chất nhuộm và thuốc nhuộm có chứa: 4-aminodiphenyl, benzidine, 4-chloro-o-toluidine, 2-naphtylamine, o-aminoazotoluene, 2-amino-4-nitrotoluene, 4-chloroaniline, 2,4 – diaminioanisole, 4,4 – diaminodiphenylmethane, 3,3 – dichlorobenzidine, 3,3 – dimethoxybenzidine, 3,3 – dimethylbenzidine, 3,3 dimethyl-, 4,4 diaminodiphenylmethane, p-cresidine, 4,4 methylene-bis-(2-chloroaniline), 4,4-oxidianiline, 4,4 – thiodianiline, o-toluidine, 2,4-toluylenediamine, 2,4-diaminotoluene, 2,4,5 –trimethylaniline, o-anisidine, 4-aminoazobenzene, các kim loại nặng như đồng (Cu) (trừ đồng phthalocyanine), chì (Pb), crôm (Cr), cadimi (Cd), niken (Ni) và nhôm (Al).


2.2.4. Các chất phủ, láng bề mặt giấy có chứa acrylamide.


2.2.5. Các hóa chất được liệt kê trong danh mục các hóa chất cấm nhập khẩu, xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 5/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Quyết định số 40/2006/QĐ-BCN ngày 1 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp bổ sung Danh mục nêu trên.


2.2.6. Các hóa chất thuộc các danh mục hóa chất cấm sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.


2.2.7. Các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/).


2.3 Các hóa chất được phép sử dụng với lượng hạn chế:

2.3.1.Lượng EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid), DTPA (diethylene triamine pentaacetic acid) được sử dụng dưới ngưỡng 2,5kg trên 01 tấn bột giấy.


2.3.2. Các chất hoạt động bề mặt được sử dụng cho quá trình tẩy mực in (tái chế giấy) phải phân hủy sinh học 100%.


2.3.3. Các chất nhuộm và thuốc nhuộm có chứa các kim loại với hàm lượng không vượt quá giới hạn cho phép được quy định như sau: Ag (100 ppm); As (50 ppm); Ba (100 ppm); Cd (20 ppm); Co (500 ppm); Cr (100 ppm); Cu (250 ppm); Fe (2500 ppm; Hg (4 ppm); Mn (1000 ppm); Ni (200 ppm); Pb (100 ppm); Se (20 ppm); Sb (50 ppm); Sn (250 ppm); Zn (1500 ppm).


PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM GIẤY VĂN PHÒNG

A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………...…….…….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm

1. Báo cáo về nguyên liệu đầu vào:


Doanh nghiệp nộp bản cam kết có xác nhận của nhà cung cấp vật liệu hoặc bản sao chứng chỉ FSC chứng minh việc đáp ứng tiêu chí  nêu tại điểm 1, mục III, NXVN 07:2014.


2. Quy trình công nghệ sản xuất 


2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/tấn sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối


2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		mWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		mWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.


Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm báo cáo.


Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


· Quy cách đóng gói sản phẩm.


· Vật liệu sử dụng làm bao bì đóng gói. 


· Khối lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói.


· Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì.


· Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


· Tỷ lệ %  hàm lượng bột giấy tái chế sử dụng trong bao bì đối với bao bì bằng giấy 


4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


· Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

· Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.
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NXVN 05:2014

VẬT LIỆU LỢP, ỐP, LÁT THUỘC 


VẬT LIỆU GỐM XÂY DỰNG


Ceramic Building Materials 


 (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng


1. Khái niệm: 

Vật liệu gốm xây dựng là loại vật liệu được sản xuất từ nguyên liệu chính là đất sét bằng cách tạo hình và nung ở nhiệt độ cao. Do quá trình thay đổi lý, hóa trong khi nung nên vật liệu gốm xây dựng có tính chất khác hẳn so với nguyên liệu ban đầu.Vật liệu gốm xây dựng rất đa dạng về chủng loại và tính chất. Nhóm sản phẩm vật liệu gốm xây dựng bao gồm: 


1.1. Vật liệu xây: các loại gạch đặc, gạch rỗng


1.2. Vật liệu lợp: các loại ngói


1.3. Vật liệu lát: tấm lát nền, lát vỉa hè


1.4. Vật liệu ốp: ốp tường nhà, ốp cầu thang, ốp trang trí


1.5. Sản phẩm kỹ thuật vệ sinh: chậu rửa, bồn tắm, bệ xí


1.6. Sản phẩm cách nhiệt, cách âm: các loại gốm xốp


1.7. Sản phẩm chịu lửa: như gạch samốt, gạch manhedi-carbon, gạch kiềm tính, gạch cao alumin, v.v..


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Tác động môi trường của vật liệu gốm xây dựng là khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng các hệ sinh thái tại các khu vực khai thác mỏ lấy nguyên liệu; phát thải khí nhà kính do sử dụng nhiên liệu trong các quá trình nung, đốt và các chất thải từ quy trình sản xuất. 

Vật liệu gốm xây dựng có khả năng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng các hóa chất làm sạch và bảo dưỡng các hệ thống xây dựng có các vật liệu gốm xây dựng; sau khi sử dụng, thải bỏ sản phẩm.


3. Mục tiêu: 

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;

b) Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng tiết kiệm năng lượng;

c) Kiểm soát ô nhiễm và tác động môi trường trong quá trình khai thác nguyên vật liệu, sản xuất sản phẩm và thải bỏ sản phẩm sau khi sử dụng. 


4. Đối tượng áp dụng: 

Các sản phẩm là vật liệu lợp, ốp, lát thuộc nhóm vật liệu gốm xây dựng nêu tại các điểm 1.2, 1.3, 1.4 của mục  này.


II. Tiêu chí


1. Nguyên liệu đầu vào


1.1. Nguyên liệu đầu vào không được chứa các hóa chất được liệt kê trong danh mục các hóa chất cấm nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng và lưu hành theo quy định hiện hành và các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/).


1.2. Các chất phụ gia được sử dụng trong sản xuất sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu về giới hạn nồng độ tối đa cho phép như sau:


a) Đối với chì và các hợp chất chứa chì (Pb): không vượt quá 0,5% tổng khối lượng chất phụ gia được sử dụng;


b) Đối với cadmium (Cd): không vượt quá 0,1% tổng khối lượng chất phụ gia được sử dụng;


c) Đối với antimony (Sb): không vượt quá 0,25% tổng khối lượng chất phụ gia được sử dụng.

2. Tiết kiệm năng lượng


Năng lượng tiêu thụ cho các quy trình nung không được vượt quá các mức trần quy định dưới đây:


		Loại/trọng lượng sản phẩm (kg/m2)

		Mức trần đánh giá tiêu thụ năng lượng (MJ/m2)



		 Sản phẩm có trọng lượng ≤19

		50



		 Sản phẩm có trọng lượng >19 và <40

		70



		 Sản phẩm nung có trọng lượng ≥40

		60





Ghi chú: Xem hướng dẫn về phương pháp tính mức trần đánh giá tiêu thụ năng lượng trong phần B, điểm 2.4 của mục 2 tại mẫu báo cáo đánh giá sản phẩm này.


3. Nước thải:


Tỷ lệ tái sử dụng nước thải trong quy trình sản xuất phải đạt từ 70% trở lên. Tỷ lệ tái sử dụng nước thải được tính bằng tỷ số giữa lượng nước thải ra được tái sử dụng lại trên tổng lượng nước thải ra ở đầu cuối dây chuyền sản xuất (xem hướng dẫn về phương pháp tính tỷ lệ tái sử dụng nước thải trong Phần B, điểm 2.5.1 của mục 2 tại mẫu báo cáo đánh giá sản phẩm này).


4. Khí thải


Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải phải đáp ứng yêu cầu quy định tại cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (QCVN19:2009/BTNMT) ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.


5. Đảm bảo an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng


5.1. Sản phẩm không chứa các chất phóng xạ nhân tạo trong thành phần.


5.2. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong thành phần sản phẩm không vượt quá giới hạn quy định tại TCXDVN 397:2007 – Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của Vật liệu xây dựng – Yêu cầu về mức an toàn sử dụng và phương pháp thử hoặc tương đương. 


6. Bao bì: 


6.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.


6.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.


6.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.

6.4. Bao bì nhựa: Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm.


6.5. Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70% trọng lượng. Trong trường hợp nhà sản xuất có cơ chế thu hồi bao bì để tái chế hay sử dụng lại thì sẽ không áp dụng tiêu chí này.

Các quy định của điểm 6 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

7. Đóng gói sản phẩm

Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM VẬT LIỆU LỢP, ỐP, LÁT THUỘC VẬT LIỆU GỐM XÂY DỰNG

A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………...…….…….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………............…………………………………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm):……………….……….……...…………………...


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm


1. Báo cáo về kết quả đánh giá nguyên liệu đầu vào


1.1. Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 1.2, mục II, NXVN 05:2014 .


1.2. Đối với trường hợp sử dụng nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc từ tài nguyên thiên nhiên, phải có các giấy tờ xác nhận sau đây:


- Chứng từ xác định nguồn gốc nguyên liệu (hợp đồng cung cấp nguyên liệu giữa nhà cung cấp hoặc khai thác nguyên liệu và nhà sản xuất, bản sao giấy phép khai thác mỏ còn hiệu lực của nhà cung cấp hoặc khai thác nguyên liệu, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đối với hoạt động khai thác mỏ);


- Giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa phương nơi thực hiện khai thác nguyên liệu khẳng định hoạt động khai thác mỏ tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành về bảo vệ môi trường;


- Giấy cam kết của nhà cung cấp nguyên liệu khẳng định hoạt động khai thác mỏ tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về sử dụng lao động và an toàn lao động;

- Giấy cam kết của nhà cung cấp nguyên liệu khẳng định tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động.


2. Quy trình công nghệ sản xuất 


2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng 


sử dụng  


(kg/tấn sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.


2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm


1

		Năm


2

		Năm


3

		Năm


4

		Năm


5



		1

		Điện

		kWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		kWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5:  Số liệu (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

2.4. Đánh giá chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng


Thông tin chi tiết về tiêu thụ năng lượng cho giai đoạn nung, đốt trong quy trình sản xuất sản phẩm theo thời gian từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm:


		Nhiên liệu

		Lượng

		Đơn vị tính

		Hệ số


nhiệt trị

		Năng lượng (MJ)



		Khí đốt tự nhiên

		

		kg

		54,1

		



		Khí đốt tự nhiên

		

		Nm3

		38,8

		



		Propane

		

		kg

		50,0

		



		Butane

		

		kg

		49,3

		



		Than đá

		

		

		

		



		Than củi

		

		

		

		



		Nhiên liệu khác

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		





Ghi chú: Đối với các loại nhiên liệu chưa có hệ số nhiệt trị nêu trong bảng trên, đề nghị cung cấp kết quả thử nghiệm đánh giá nhiệt trị của nhiên liệu (MJ/Kg) đối với nhiên liệu.


2.5. Kiểm soát ô nhiễm và quản lý môi trường


2.5.1. Báo cáo tỷ lệ tái sử dụng nước thải trong quy trình sản xuất được tính theo sơ đồ và phương pháp sau đây:


















Tỷ lệ tái sử dụng nước thải = NQV/NT1*100(%)


NQV = Tổng lượng nước thải được quay vòng để sử dụng lại cho quy trình sản xuất


NT1 = Tổng lượng nước thải ở ngay đầu ra của quy trình sản xuất trước khi được quay vòng


NT2 = Tổng lượng nước thải thực thoát thải ra bên ngoài


NC = Tổng lượng nước được cấp từ nguồn nước sạch ở bên ngoài cho quy trình sản xuất


SX = Tổng lượng nước thải được cấp cần thiết cho quy trình sản xuất (bao gồm cả nước thải được quay vòng).


2.5.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp.


2.5.3. Kế hoạch triển khai thực hiện thu hồi sản phẩm thải bỏ sau khi đã qua sử dụng để tái chế, tái sử dụng và xử lý theo phương pháp an toàn.


2.6. Đảm bảo an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng


Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 5, 6.2 và 6.3, mục II, NXVN 05:2014.


3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


· Sản phẩm được đóng gói theo cách nào?


· Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói?


· Trọng lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói?


·  Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì?


· Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng?


· Trường hợp sử dụng bao bì bằng giấy: tỷ lệ trọng lượng bột giấy tái chế trong sản xuất bao bì là bao nhiêu?


4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.





































Nước sạch cấp từ đầu vào







Nước thải được quay vòng để sử dụng lại cho quy trình sản xuất







Nước cấp cần cho quy trình sản xuất sản phẩm







Nước thải đầu trước khi được quay vòng







Nước thải cuối cùng thải ra ngoài 







 NQV







NT2







NT1







SX







NC







Quy trình/dây chuyền sản xuất sản phẩm
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NXVN 02:2014

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG


Fluorescent Lamp 


 (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng


1. Khái niệm: 

Bóng đèn huỳnh quang là loại đèn chiếu sáng bằng phương pháp phóng điện hồ quang, khác với bóng đèn sợi đốt là loại đèn phát sáng khi đốt nóng.


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Bóng đèn huỳnh quang có khả năng gây ô nhiễm môi trường do việc sử dụng thủy ngân trong sản xuất và không thu hồi được thủy ngân sau khi thải bỏ sản phẩm đã qua sử dụng, bao bì đóng gói sản phẩm; phát thải khí nhà kính do sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong quá trình sản xuất và tiêu dùng năng lượng.

3. Mục tiêu: 


a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;

b) Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng tiết kiệm năng lượng;


c) Hạn chế sử dụng thủy ngân, chì và các hóa chất độc hại khác;


d) Giảm thiểu chất thải rắn thông qua việc khuyến khích tái chế bao bì và sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đóng gói sản phẩm. 


4. Đối tượng áp dụng: 

Các loại bóng đèn huỳnh quang nêu tại điểm 1 của mục này.


II. Tiêu chí


1. Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn tương đương đối với từng loại bóng đèn huỳnh quang.


2. Tuân thủ các quy định pháp luật về tiết kiệm năng lượng.


3. Không chứa quá 10mg thủy ngân (Hg) trên đơn vị 1 sản phẩm.


4. Không sử dụng cadmium (Cd) và arsenic (As) làm nguyên liệu thô để sản xuất đèn.


5. Không chứa các chất đồng vị phóng xạ nhân tạo.


Các chất đồng vị phóng xạ tự nhiên ở mức giới hạn cho phép không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tương đương.


6. Lượng chì (Pb) trong các cấu thành, thành phần sử dụng để hàn bóng đèn phải được giảm đến mức thấp nhất. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, doanh nghiệp có kế hoạch cụ thể chuyển đổi sang sử dụng các loại cấu thành, thành phần không chứa chì (Pb) để hàn bóng đèn.

7. Tuân thủ Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2013 quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.


8. Bao bì: 


8.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế.


8.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.

8.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.

8.4. Bao bì nhựa:

8.4.1. Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao gói sản phẩm.


8.4.2. Bao gói sản phẩm hoặc nhãn không chứa PVC (Polyvinylchloride) hoặc hợp chất chứa clo.


8.5. Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 % trọng lượng. Trong trường hợp nhà sản xuất có cơ chế thu hồi bao bì để tái chế hay sử dụng lại thì sẽ không áp dụng tiêu chí này.

Các quy định của điểm 8 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

9. Đóng gói sản phẩm:

Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (liều lượng khuyến cáo, điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG


A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:……….…...……….


Sản phẩm đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam:…………………………...


Tên nhãn hiệu:………………………........... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (Tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm


1. Báo cáo về kết quả thử nghiệm phục vụ đánh giá sản phẩm:


Doanh nghiệp nộp văn bản sau:


a) Bản sao bản công bố hợp chuẩn chứng minh việc đáp ứng tiêu chí nêu tại điểm 1, mục II, NXVN 02:2014;

b) Kết quả thử nghiệm theo tiêu chí  nêu tại điểm 3, 5, 8.2, 8.3 và 8.4.2, mục II, NXVN 02:2014. 


2. Tiết kiệm năng lượng:



Doanh nghiệp nộp bản sao giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng theo tiêu chí nêu tại điểm 2, mục II, NXVN 02:2014.


3. Quy trình công nghệ sản xuất: 


3.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


3.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/1.000 sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.


3.3. Loại nguyên liệu sử dụng trong quá trình hàn bóng đèn



Nêu rõ tên thương phẩm, thành phần và nộp giấy chứng nhận kiểm định về thành phần của hợp chất sử dụng để hàn bóng đèn.


3.4. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		kWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		kWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Số liệu ( dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

4. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


4.1. Đánh giá về việc đóng gói sản phẩm:

- Sản phẩm được đóng gói theo cách nào.


- Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói. 


- Trọng lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói.


 - Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì.


- Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


4.2. Đánh giá về đảm bảo tính an toàn khi vận chuyển, tiếp thị, bán và tiêu dùng sản phẩm:

- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp vận chuyển an toàn sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn trên bao bì phương pháp đảm bảo an toàn khi lưu giữ và bảo quản sản phẩm trong các điều kiện khác nhau không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm khi bày bán sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có hướng dẫn trên bao vì về liều lượng và cách sử dụng sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Có thông tin trên bao bì cảnh báo về tác hại đối với môi trường khi dùng sản phẩm không đúng hướng dẫn không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

6. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.
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NXVN 03:2014

BAO BÌ NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC


Biodegradable plastic shopping bag 


 (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội – 2014


I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng


1. Khái niệm: 

Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học là loại bao bì sản xuất từ vật liệu nhựa có khả năng bị phân hủy sinh học hiếu khí hoặc yếm khí (khi được xử lý bằng phương pháp chôn lấp) thành CO2 và H2O. Quá trình phân hủy sinh học loại bao bì nhựa này được thực hiện nhờ các vi sinh vật trong thời gian từ 3 năm trở xuống. Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học có thể được sản xuất từ nhựa sinh học hoặc từ nhựa thông thường được bổ sung thêm các chất phụ gia (các hoạt chất thúc đẩy phân hủy sinh học) để giúp thúc đẩy quá trình phân hủy sinh học thành CO2 và H2O được diễn ra nhanh chóng.


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Bao bì nhựa có khả năng tồn lưu rất lâu trong môi trường (thông thường phải mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy hoàn toàn) dẫn đến những vấn đề ô nhiễm do không được tái chế và bị đem đi chôn lấp chung với các loại rác thải khác. Tuy nhiên, việc tái chế các loại bao bì nhựa có thể không mang lại hiệu quả kinh tế do chi phí để làm sạch nguyên liệu đầu vào của quy trình tái chế quá cao. Chi phí dành cho xử lý chất thải ngày càng tăng. Quá trình sản xuất nhựa để làm bao bì cũng tác động lớn đến môi trường như phát thải khí nhà kính, tiêu hao nhiên liệu và tài nguyên thiên nhiên. 


3. Mục tiêu: 

a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;

b) Giảm thiểu chất thải rắn từ việc sử dụng bao bì nhựa.


c) Giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ việc sản xuất, xử lý bao bì nhựa sau tiêu dùng.


4. Đối tượng áp dụng: 

Các loại bao bì nhựa phân hủy sinh học nêu tại điểm 1 của mục này.

II. Tiêu chí


1. Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tương đương.


2. Bao bì nhựa có khả năng tự phân hủy sinh học tối thiểu 90% trong thời gian dưới 03 (ba) năm khi bị thải bỏ ra môi trường tự nhiên hoặc xử lý bằng phương pháp chôn lấp rác thông thường.


3. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.

4. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.

5. Tuân thủ Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật (đối với loại bao bì dùng đóng gói thực phẩm).


PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM BAO BÌ NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC

A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..


Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………...…….…….


Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……...…………………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5: Sản lượng (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm


1. Báo cáo về kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm:


Doanh nghiệp nộp bản sao bản công bố hợp chuẩn và bản công bố hợp quy chứng minh việc đáp ứng tiêu chí nêu tại điểm 1 và 5, mục II, NXVN 03:2014.


2. Tính năng tự phân hủy sinh học


Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 2, mục II, NXVN 03:2014.


3. Quy trình công nghệ sản xuất 


3.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


3.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/tấn sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.


3.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		kWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		kWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4, 5:  Số liệu (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

- Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.
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NXVN 01:2014

BỘT GIẶT


Powder Laundry Detergent 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT


Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Hà Nội - 2014

I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng


1. Khái niệm: 

Bột giặt là sản phẩm hoá học chủ yếu được làm từ các chất hoạt động bề mặt, hoạt chất tăng cường hiệu quả tẩy sạch và các hợp chất khác. Bột giặt  được sử dụng chủ yếu cho mục đích làm sạch và tẩy rửa các loại vải, sợi, vật liệu bằng vải, sợi và hàng may mặc, đồ dùng bằng vải, sợi.


2. Tác động môi trường của sản phẩm:


Một số thành phần hóa học có mặt trong bột giặt chính có khả năng tích tụ trong môi trường khi bị rửa trôi ra môi trường bên ngoài trong quá trình sử dụng và tiêu dùng, gây ô nhiễm nước và đất cũng như các vấn đề liên quan đến xử lý bao bì đóng gói sản phẩm đã qua sử dụng.

3. Mục tiêu: 


a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;

b) Tăng khả năng phân hủy sinh học của các thành phần cấu thành trong sản phẩm, giảm hàm lượng các hợp chất phosphate có mặt trong sản phẩm;


c) Giảm thiểu chất thải rắn thông qua việc khuyến khích tái chế bao bì và sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đóng gói sản phẩm;.


4. Đối tượng áp dụng: 

Bột giặt dùng để giặt tay và giặt máy.


II. Thuật ngữ


1. Hoạt chất tăng cường hiệu quả tẩy sạch (builder): là các hóa chất được thêm vào nhằm mục đích duy trì tính kiềm, và hoặc kết hợp với các ion kim loại hòa tan (làm mềm nước), hoặc giữ cho các hạt đất, cát ở dạng huyền phù nên sẽ giúp tăng hiệu quả làm sạch vải, sợi. Các chất này thường là các loại muối phosphate, NTA (nitrilotriacetic acid), EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid), zeolit, citrate natri và silicate natri.


2. Dung môi hữu cơ halogen hóa (halogenated sovents): là bất kỳ loại dung môi hữu cơ nào có chứa các hợp chất hữu cơ có nhóm chức halogen như flo (fluorine), clo (chlorine), brôm (bromine) và iốt (iodine).


III. Tiêu chí cụ thể


1. Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia về bột giặt hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương.


2. Không chứa các hóa chất sau đây:

2.1. Các hóa chất được liệt kê trong danh mục các hóa chất cấm nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng và lưu hành theo quy định hiện hành;

2.2. Các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/);


2.3. Các hợp chất clo phản ứng (reactive chlorine compounds) như Natri hypoclorit (sodium hypochlorite), các hợp chất hữu cơ clo;


2.4. EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid) và các muối của nó;


2.5. APEO (alkylphenol ethoxylate) và các muối của nó;


2.6. NTA (nitrilotriacetic acid) và các muối của nó;


2.7. Các hidrocacbon có nhóm chức halogen (halogenated hydrocarbon);


2.8. Fomanlin.


3. Khả năng phân hủy sinh học:

90% chất hoạt động bề mặt phải có khả năng bị phân huỷ sinh học hiếu khí và, hoặc phân huỷ sinh học yếm khí. 


4. Hàm lượng phosphate V:

Tổng hàm lượng phosphate V tính bằng phần trăm khối lượng không vượt quá 5%.


5. Bao bì: 

5.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.

5.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.

5.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.


5.4. Bao bì nhựa:

5.4.1. Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm;


5.4.2. Bao gói sản phẩm hoặc nhãn không chứa PVC (polyvinylchloride) hoặc hợp chất chứa clo.


5.5. Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70 % trọng lượng. Trong trường hợp nhà sản xuất có cơ chế thu hồi bao bì để tái chế hay sử dụng lại thì sẽ không áp dụng tiêu chí này.

Các quy định của điểm 5 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.


6. Đóng gói sản phẩm:

Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (liều lượng khuyến cáo, điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm/bao bì sau khi sử dụng).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN


LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM BỘT GIẶT


A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: …………………………………………..………......………..


Địa chỉ:………………………………………………………………....…..……..


Cán bộ liên hệ:………………………………………………………......………...


Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………........……….


Sản phẩm đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam:….......…......……………...


Tên nhãn hiệu:………………………....... …………………………....………….


Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)...........................................................................


		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.


Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.


Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm


1. Báo cáo về kết quả thử nghiệm



Doanh nghiệp nộp văn bản sau:


a) Bản sao bản công bố hợp chuẩn chứng minh việc đáp ứng tiêu chí nêu tại điểm 1, mục III, NXVN 01:2014;


b) Kết quả thử nghiệm theo tiêu chí  nêu tại điểm 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3, 4, 5.2, 5.3 và 5.4.2, mục III, NXVN 01:2014.

2. Báo cáo về thành phần sản phẩm


		STT

		Tên hóa học

		Số CAS

		Trọng lượng trong sản phẩm (%)

		Độc tính

		DF

		Khả năng phân hủy sinh học



		

		

		

		

		Giá trị đo được (g/l)

		SF

		TF

		

		Chất phân hủy sinh học yếm khí

		Chất phân hủy sinh học hiếu khí



		

		Chất (1)

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chất (n)

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Khai báo tất cả các thành phần của sản phẩm.

3. Quy trình công nghệ sản xuất 


3.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.



Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).


3.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào


		Stt

		Tên hóa học

		Số CAS

		Khối lượng sử dụng  (kg/tấn sản phẩm)

		Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)

		Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC



		

		Chất (1)

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		Chất (i)

		

		

		

		





Ghi chú: Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.

3.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất


		STT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm



		

		

		

		Năm 1

		Năm 2

		Năm 3

		Năm 4

		Năm 5



		1

		Điện

		kWh

		

		

		

		

		



		2

		Khí đốt

		kWh

		

		

		

		

		



		3

		Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)

		kg

		

		

		

		

		



		4

		Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm

		triệu đồng

		

		

		

		

		





Ghi chú: 



Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.


Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.


Năm 3, 4, 5: Số liệu (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

4. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 


4.1. Đánh giá về tính thân thiện của sản phẩm đối với môi trường:


- Liều lượng sử dụng: cần…….(g) sản phẩm cho 01 lần giặt (…..kg quần áo, vải);


- Tổng lượng hóa chất trong 01 lần giặt:……….....…….…………g/lần;


- Tổng lượng chất vô cơ không hòa tan trong 01 lần giặt:…............g/lần;


- Tổng lượng phosphate (sodium tripolyphosphates – STPP) trong 1 lần giặt:………g/lần;

- Độ pH của xà phòng:……........………………………………..


4.2. Đánh giá về việc đóng gói sản phẩm:


- Sản phẩm được đóng gói theo cách nào; 



- Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói; 



- Trọng lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói;


- Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì; 



- Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng.


4.3. Đánh giá về đảm bảo tính an toàn khi vận chuyển, tiếp thị, bán và tiêu dùng sản phẩm:


- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp vận chuyển an toàn sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (


- Có hướng dẫn trên bao bì phương pháp đảm bảo an toàn khi lưu giữ và bảo quản sản phẩm trong các điều kiện khác nhau không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (


- Có hướng dẫn trên bao bì về việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm khi bày bán sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (


- Có hướng dẫn trên bao bì về liều lượng và cách sử dụng sản phẩm không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (


- Có thông tin trên bao bì cảnh báo về tác hại đối với môi trường khi dùng sản phẩm không đúng hướng dẫn không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

5. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng



- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?


                                     1. Có   (   

 2. Không  (


- Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 


                                     1. Có   (   

 2. Không  (

Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.
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